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CÁC MÔ HÌNH CAN THIỆP

Hành Trình Đầu Đời (EJOL) là chương trình đào tạo kỹ năng làm 
cha mẹ tích cực  tập trung vào giai đoạn 1000 ngày đầu đời của 
trẻ (2018 – 2022).  Trước đây, dự  án có tên là  Câu  Lạc  Bộ  1000 
ngày  đầu  đời.  Đây là chương  trình can thiệp do  hai  cơ  quan, 
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)
và Đại học Monash, Úc  xây dựng mô hình. 

 

Nội dung chương trình được  thiết kế theo các khóa và  bài  dựa 
trên các giai đoạn phát triển của trẻ, và cha  mẹ học  thông  qua 
thực hành tại các buổi sinh hoạt tại trạm y tế xã và chia sẻ  thêm
thông tin trên nhóm mạng xã hội. Mô hình này giải quyết 8  yếu
tốt nguy cơ ảnh hưởng tới phát triển trẻ tại Việt Nam. Hành trình
Đầu đời được tài trợ bởi Tổ chức Grand Challenges Canada và Tổ
chức Porticus. 

Quét mã QR để tìm

Sáng kiến nâng cao kỹ năng của cha mẹ
trong chăm sóc trẻ 1000 ngày đầu đời 
tại Việt Nam

hiểu thêm về mô hình

Hành trình Đầu đời EJOL bao gồm 3 mô hình: lớp
học trực  tiếp (A), Phối hợp giữa  học trực  tiếp và 
trực tuyến (B) và trực tuyến hoàn toàn (C).

Mô hình kết hợp này rất phù hợp với khu vực nông thôn và thành
thị.

Mô hình lớp học trực �ếp (A) bao gồm 20 bài, 
trong đó 19 buổi  học  trực  tiếp  tại  trạm y  tế  xã 
phường, và một buổi  thăm gia  đình  ngay trong 
tuần đầu sau sinh. Các lớp học được  tổ  chức hai 
tuần  một  lần  cho  phụ  nữ  mang  thai  và  một 
tháng một lần trong giai đoạn trẻ 0-1 tuổi.

 

20 bài học, chia  thành 5  mô-đun, cung  cấp  nội 
dung bao trùm 9 chủ đề tập trung vào kiến thức 
và kỹ năng cần thiết trong quá trình mang thai và 
chăm sóc  trẻ nhỏ. Trong 2 mô-đun đầu, chương 
trình tập trung vào phụ nữ mang thai và  chồng/
bạn đời.  Từ  mô-đun 3 đến 5, chương  trình  mời 
thêm các thành viên khác rong gia đình ví dụ ông  
bà của trẻ. Mô hình này phù hợp với cộng đồng 
nông thôn thiếu điều kiện cơ sở vật chất.

Mô hình phối hợp (B) được chia ra làm 3 mô-đun với 20 bài học.
3 mô-đun này được thiết kế thành các bài  học trực  tuyến (online)
và cha mẹ được mời  đăng ký  và học trên  trang  web. Trong  thời 
gian 18  tháng  của mô hình học  kết hợp, cha  mẹ và  người chăm 
sóc sẽ được mời ra trạm y tế để tham gia 3 bài thực  hành trực tiếp
về kỹ năng chuẩn bị cuộc đẻ, tương tác kích thích phát triển trẻ và
sơ cấp cứu.  

Mô hình trực tuyến (C)  tập trung  vào  các gia đình không thể
sắp xếp thời gian tham gia học trực tiếp.  Các  gia  đình sẽ  được 
mời tham gia  học trực tuyến toàn  bộ 20 bài  trên trang  web và 
hoàn  thành  khóa  học.  Mô hình  trực  tuyến  phù hợp với  công 
nhân khu  công  nghiệp và những cha  mẹ bận  rộn  ở  thành  thị. 
Nội dung chính 3 khóa học trực tuyến được phát hành vào tháng 
6/2022.  Nội  dung của khóa #4, #5, #6 được xây  dựng  dựa  trên 
đề xuất của công nhân khu công nghiệp.

    

Trân trọng cảm ơn cơ quan tài trợ GRAND CHALLENGES CANADA và PORTICUS



Điểm thực hành HOME
lúc trẻ 1 tuổi

Điểm thực hành HOME
lúc trẻ 2 tuổi

Điểm trung
bình nhóm đối

chứng (SD)

32,3 (4,5) 33,7 (4,6) 1,27
(0,23; 2,30)

1,94
(1,09; 2,79)

1,91
(1,11; 2,72)

1,17
(0,14;2,19) 0,25

34,4 (4,2) 36,5 (4,1) 0,45

Điểm trung bình
nhóm can thiệp

(SD)

Điểm khác biệt
trung bình trước

hiệu chỉnh (95% CI)

Điểm khác biệt
trung bình sau hiệu

chỉnh (95% CI)

Cohen's d
effect size

Chỉ số phát triển trẻ lúc 2 tuổi, sử dụng thang đánh giá Bayley
Điểm khác biệt sau hiệu chỉnh giữa nhóm can thiệp và đối chứng
p<0,001

3,9

2,6 2,4
1,9

Nhận thức Vận động Cảm xúc xã hộiNgôn ngữ

Điểm khác biệt sau hiệu chỉnh giữa nhóm can thiệp và đối chứng

Điểm thực hành HOME đánh giá chất lượng của hoạt động tương tác giữa cha mẹ và trẻ ở các lĩnh vực đáp ứng trong chăm sóc sớm; sự sẵn có của môi
trường giáo dục sớm; và sắp xếp để đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ.

Cha dùng đồ chơi tự làm
để chơi với con phần lớn

các ngày trong tuần

Cha bắt chước các biểu
cảm nét mặt hoặc âm

thanh của con phần lớn
các ngày trong tuần

Cha đọc sách cho
con phần lớn các
ngày trong tuần

Đối chứng Can thiệp

Người cha thực hành chăm sóc trẻ lúc 6 tháng tuổi (%)
p<0,001

3,2

16,7
15

57,5

38,9

81,8

23,9
28,5

22,1

3,9
14,9

3,4

Dành 30 phút chơi với
con trước khi đi ngủ

Cho trẻ chơi với các
đồ chơi tự làm có

màu sắc 

Tập cho trẻ ăn chủ
động tích cực

Cha mẹ thực hành chăm sóc trẻ lúc 12 tháng tuổi

Đối chứng Can thiệpp<0,001



ĐỘ BAO PHỦ TIẾP CẬN

Điểm bách phân trung bình của các câu trả lời đúng

,

Đầu khóa học(%) Cuối khóa học (%)

Khóa 1: mang thai hạnh phúc (N=314)

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI

Trẻ em được hưởng lợi

Cha mẹ được tập huấn (mô hình trực tiếp và phối hợp)

Cha mẹ tham gia học online (mô hình trực tuyến)

Tỉ lệ cha mẹ hoàn thành khóa học online

Nông thôn và thành thị Khu công nghiệp

,,,,,,,,,,,,,

Điểm đánh giá sao (nhỏ nhất 0 – lớn nhất 5) theo từng khóa học

Khóa 2: chăm sóc trẻ 0-1 tuổi (N=415)

Khóa 3: chăm sóc trẻ 1-2 tuổi (N=232)

Khóa 4: Để con không bị bạo hành nơi gửi trẻ
(N=43)

Khóa 5: Hiểu về Tăng động Giảm chú ý (N=60)

Khóa 6: Cha mẹ uống rượu bia làm chậm sự phát triển 
của trẻ

Cha mẹ được yêu cầu đánh giá sao tổng thể về khóa học trước khi hoàn thành. Kết quả cho thấy phần lớn cha mẹ
xếp hạng khóa học trực tuyến xứng đáng 4 hoặc 5 sao (tốt và xuất sắc) 

* p<0,001

 (N=129)
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TRUYỀN THÔNG

GÓP Ý XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ ẤN BẢN

5 phóng sự trên sóng truyền hình
quốc gia

11   bài viết và phỏng vấn trên 
đài phát thanh và báo giấy báo mạng

1.740.367 lượt xem
trên kênh Youtube 

11.040  người đăng ký kênh
Youtube Hành Trình Đầu Đời

Nhóm kỹ thuật EJOL hỗ trợ Bộ Y Tế xây dựng
“hướng dẫn chuyên môn về  chăm sóc  phát 
triển trẻ toàn diện trong 5 năm đầu đời”  (đã 
được Bộ Y tế ban hành QĐ/40/2023/BYT).

Chương trình đóng góp vào mục tiêu chung của Việt  Nam với tư  cách là
một thành viên ký kết Khung chăm sóc nuôi dưỡng phát triển trẻ em giai
đoạn đầu đời (WHO) và Chăm sóc phát triển trẻ em (UNICEF).

Hành Trình Đầu Đời EJOL được Bộ Y Tế và Tổng Liên đoàn Lao  Động  Việt
Nam hỗ trợ để nhân rộng quy mô.   Trang  web  học  trực  tuyến  EJOL.VN 
cũng được liệt kê là một trong các nguồn  tài liệu tham khảo để cán  bộ y 
tế tư vấn cha mẹ trong  quá  trình thăm khám  trong  Hướng dẫn  chuyên 
môn theo quyết định 40/2023/QĐ-BYT.

Hội nghị ARNEC lựa
chọn Hành Trình Đầu 
Đời là sáng kiến điển 
hình tích cực để bố trí
đại biểu quốc tế tới 
thăm quan năm 2019.

7 bài báo được 
xuất bản trên tạp chí 
khoa học quốc tế

Bộ sách của chương trình
được nhà xuất bản Nhã 
Nam mua bản quyền, 
phát hành toàn quốc

MỞ RỘNG QUY MÔ: CHIẾN LƯỢC VÀ TIỀM NĂNG



Tiềm năng ứng dụng

Việt Nam có              triệu trẻ em được sinh ra 1,5
mỗi năm và             khu công nghiệp ở  325 63  
tỉnh thành trên cả nước. Hành Trình Đầu Đời
 có tiềm năng để  hỗ  trợ  tất  cả  các  cha  mẹ 
trên Việt Nam tiếp cận với kiến thức nuôi con
khỏe mạnh và thành công.

Chiến lược năm 2023 - 2030

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VÀ HƯỚNG TỚI LỒNG GHÉP VÀO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẰNG CHỨNG CHO MÔ HÌNH PHỐI HỢP VÀ TRỰC TUYẾN

ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH CHO CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nhân rộng mô hình trực tiếp đến các vùng nông thôn bằng ngân sách địa phương

Mở rộng quy mô của mô hình phối hợp đến vùng ven thành thị và nông thôn kinh tế khá

Tìm kiếm ngân sách để tiến hành nghiên cứu cRCT

Xuất bản và phổ biến kết quả nghiên cứu tới cộng đồng các nhà khoa học trên thế giới, 
các nhà hoạch định chính sách trong nước và truyền thông đại chúng

Điều chỉnh mô hình trực tiếp phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số

Tiến hành nghiên cứu đo lường tác động của mô hình trực tiếp ở vùng cao

NHÂN RỘNG TOÀN QUỐC

Xây dựng trung tâm đào tạo thực hành cấp chứng chỉ dành cho cha mẹ và cán bộ y tế

Lồng ghép vào các chương trình quốc gia, giám sát đánh giá và học tập

Chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác để đem lại những thay đổi tích cực cho hệ thống y tế và giúp trẻ em 
Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn đầu đời.

Ths.Trần Thị Thu Hà, 
Giám đốc
Trung tâm Nghiên Cứu và Đào Tạo 
Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

      ha.tran@rtccd.org.vn
      +84 – (0) 912.552.393 

Giáo sư Jane Fisher, PhD
Giáo sư về sức khỏe toàn cầu
Đồng giám đốc bộ phận sức khỏe văn 
minh nhân loại và hệ sinh thái tự nhiên
Giám đốc ch/tr sức khỏe toàn cầu và phụ nữ
Đại học Monash - Úc

       jane.fisher@monash.edu 
      +61 3 9903 0290

Mở rộng quy mô trực tuyến đến các thành phố và khu công nghiệp

Vận động để bộ tài liệu mô hình Hành trình Đầu đời được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng trong hệ thống y tế

LIÊN HỆ HỢP TÁC

325 khu công nghiệp
1.5 triệu
trẻ em được sinh ra

63 tỉnh thành


